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KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU NGÀY 18/7/2019

(CỦA THÍ SINH XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG THPT)
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1 L0045 Vì Thị Anh 060101 Nữ H'Mông040586580 51140201 CĐGD Mầm non M07 7,50

2 P0052 Lường Ngọc Ánh 231201 Nữ Thái 051157384 51140201 CĐGD Mầm non M05 7,00

3 L0014 Giàng Thị Bầu 030301 Nữ H'Mông040587501 51140201 CĐGD Mầm non M00 8,00

4 P0028 Lường Thu Hà 280401 Nữ Thái 041093102 51140201 CĐGD Mầm non M05 8,25

5 L0052 Quàng Thị Hà 100401 Nữ Thái 051098032 51140201 CĐGD Mầm non M07 8,00

6 P0039 Lầu Thị Mai Hoa 020401 Nữ H'Mông051098592 51140201 CĐGD Mầm non M07 8,75

7 L0051 Cầm Thị Hoà 061001 Nữ 051130790 51140201 CĐGD Mầm non M05 8,25

8 P0045 Cà Thị Hương 200401 Nữ Thái 051081319 51140201 CĐGD Mầm non M05 8,00

9 L0010 Hà Thị Thu Huyền 220700 Nữ Thái 51140201 CĐGD Mầm non M07 8,00

10 L0018 Lèo Thị Thu Huyền 070201 Nữ Thái 051132355 51140201 CĐGD Mầm non M07 6,00

11 P0055 Quàng Thảo Linh 281201 Nữ Thái 051090001 51140201 CĐGD Mầm non M13 9,00

12 L0017 Vũ Thị Thảo Linh 071001 Nữ Kinh 051131373 51140201 CĐGD Mầm non M05 8,00

13 P0035 Trần Thị Hồng Loan 060101 Nữ Kinh 040448929 51140201 CĐGD Mầm non M00 8,00

14 P0042 Quàng Thị Nghiệp 150100 Nữ Thái 040542985 51140201 CĐGD Mầm non M05 8,00

15 P0012 Bùi Lan Phương 011101 Nữ Kinh 051092227 51140201 CĐGD Mầm non M05 8,50

16 L0050 Quàng Thị Thảo 161001 Nữ Thái 040497426 51140201 CĐGD Mầm non M07 8,00

17 L0011 Lò Thị Tim 250601 Nữ Thái 051152009 51140201 CĐGD Mầm non M07 8,25

18 P0051 Nguyễn Thị Kiều Trang 141101 Nữ Kinh 051111038 51140201 CĐGD Mầm non M05 8,25

19 P0020 Quàng Thị Trang 221101 Nữ Thái 040497383 51140201 CĐGD Mầm non M07 8,25

20 L0019 Vì Thị Kiều Trang 261001 Nữ Lào 051132113 51140201 CĐGD Mầm non M07 8,25

21 P0017 Tòng Văn Vinh 270101 Nam Thái 040587037 51140201 CĐGD Mầm non M00 8,50

22 P0023 Tòng Duyên Vui 101001 Nam Thái 040587301 51140201 CĐGD Mầm non M00 8,25

23 P0036 Nguyễn Thị Hải Yến 201000 Nữ Kinh 051097290 51140201 CĐGD Mầm non M05 6,00

24 P0040 Quàng Thị Chuyên 201101 Nữ Thái 040495787 7140201 ĐHGD Mầm non M00 8,25

25 L0004 Tòng Thị Duyên 170300 Nữ Thái 051132152 7140201 ĐHGD Mầm non M05 8,00

26 P0033 Lâm Thị Mỹ Hảo 060601 Nữ Thái 040876753 7140201 ĐHGD Mầm non M13 8,00

27 L0024 Lò Thị Hiền 210201 Nữ Thái 040876719 7140201 ĐHGD Mầm non M00 8,00



TT Mã XT Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc

Số 

CMTND/CC

CD

Mã ngành 

XT
Tên ngành XT

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển

Điểm thi 

năng 

khiếu

28 P0044 Điêu Thị Hoài 221201 Nữ Thái 040586583 7140201 ĐHGD Mầm non M00 8,25

29 L0012 Nguyễn Thị Hương 031201 Nữ Kinh 051090485 7140201 ĐHGD Mầm non M13 8,00

30 P0026 Nguyễn Thị Hương 280501 Nữ Kinh 040497357 7140201 ĐHGD Mầm non M07 9,00

31 L0025 Lù Nhật Lệ 180701 Nữ Thái 040876713 7140201 ĐHGD Mầm non M07 5,75

32 L0026 Khoàng Thị Mỹ Linh 160501 Nữ Thái 040876714 7140201 ĐHGD Mầm non M05 7,50

33 L0017 Vũ Thị Thảo Linh 071001 Nữ Kinh 051131373 7140201 ĐHGD Mầm non M05 8,00

34 P0001 Lường Thị Bích Loan 080801 Nữ Thái 051132477 7140201 ĐHGD Mầm non M13 7,50

35 P0046 Lê Khánh Ly 070901 Nữ Kinh 051114581 7140201 ĐHGD Mầm non M05 8,00

36 P0038 Hà Thị Mai 050301 Nữ Thái 051090957 7140201 ĐHGD Mầm non M05 8,50

37 P0041 Cà Thị Mây 030800 Nữ Thái 051081487 7140201 ĐHGD Mầm non M07 8,75

38 P0043 Khoàng Thị Phương 291101 Nữ Thái 040686245 7140201 ĐHGD Mầm non M05 8,25

39 L0023 Lò Thị Phượng 040601 Nữ Thái 040494911 7140201 ĐHGD Mầm non M00 8,25

40 P0037 Nguyễn Hương Quỳnh 040901 Nữ Kinh 051179440 7140201 ĐHGD Mầm non M05 6,00

41 P0002 Tòng Thị Thắm 110101 Nữ Thái 051132476 7140201 ĐHGD Mầm non M00 8,25

42 L0001 Tòng Thị Minh Thuý 011299 Nữ Thái 051019177 7140201 ĐHGD Mầm non M00 8,00

43 P0027 Lò Thị Vấn 201201 Nữ Thái 040586230 7140201 ĐHGD Mầm non M00 8,00

44 P0034 Tòng Thị Vận 170801 Nữ Thái 040585591 7140201 ĐHGD Mầm non M05 8,25

45 P0050 Lò Thị Thuỳ Linh 160301 Nữ Thái 040492613 7140206 ĐHGD Thể chất T05 8,00

46 L0015 Vì Văn Sơn 060899 Nam Thái 051014964 7140206 ĐHGD Thể chất T05 10,00

* Ghi chú: - Danh sách chỉ bao gồm kết quả thi năng khiếu của thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả học tập tại trường THPT (xét tuyển bằng học bạ)

- Thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia vui lòng xem kết quả trên website: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/


